
 GIS・GBP・SCOPE
● GIS (Nghiên cứu toàn cầu và liên ngành)
  Chương trình tại GIS có mục tiêu trau dồi tầm nhìn toàn cầu, phát triển các phương 

pháp sáng tạo để vừa phân tích vừa tìm hiểu những kinh nghiệm được chia sẻ trong 
một thế giới ngày càng tương thuộc lẫn nhau.

● GBP (Chương trình kinh doanh toàn cầu)
  Chương trình này mang lại cơ hội để nghiên cứu hoạt động thực tiễn của các công 

ty Nhật Bản tham gia vào quản lý kinh doanh toàn cầu.

● SCOPE (Chương trình cùng sáng tạo bền vững)
  Mục đích của chương trình này là phát triển các công dân “TOÀN CẦU (toàn cầu + địa phương)”, những người có 

thể dẫn dắt việc xây dựng nên một xã hội bền vững với tầm nhìn toàn cầu và địa phương.

 Lịch trình (Kì tuyển sinh tháng 9)
GIS GBP SCOPE

Giai đoạn 1

Giai đoạn nộp hồ sơ xin học 10/01/2017 Thứ ba – 26/01/2017 Thứ năm. 28/02/2017 Thứ ba – 24/03/2017 Thứ sáu

Công bố danh sách trúng tuyển 28/02/2017 Thứ ba 23/05/2017 Thứ ba

Giai đoạn quy trình nhập học 28/02/2017 Thứ ba -28/03/ 2017 Thứ ba 23/05/2017 Thứ ba - 20/06/2017 Thứ ba

Giai đoạn 2

Giai đoạn nộp hồ sơ xin học 28/02/2017 Thứ ba - 24/03/2017 Thứ sáu 25/04/2017 Thứ ba - 30/05/2017 Thứ sáu

Công bố danh sách trúng tuyển 23/05/2017 Thứ ba 04/072017 Thứ sáu

Giai đoạn quy trình nhập học 23/05/2017 Thứ ba - 20/06/2017 Thứ sáu 04/07/2017 Thứ ba - 18/07/2017 Thứ sáu

 Đủ điều kiện
GIS GBP SCOPE

Trình độ 
tiêu chuẩn 
chuyên môn 
của các ứng 
viên

Đã đáp ứng hoặc sẽ đáp ứng vào thời điểm nhập học một trong các tiêu 
chí (1), (2) hoặc (3) dưới đây.
(1)   Đã hoàn thành hoặc sẽ hoàn thành vào thời điểm nhập học một 

khóa học tại một cơ sở giáo dục ở nước ngoài được chứng nhận bởi 
MEXT*1.

(2)   Đã hoàn thành hoặc sẽ hoàn thành vào thời điểm nhập học chương 
trình giáo dục 12 năm học hoặc tương đương tại một cơ sở giáo dục 
không phải của Nhật Bản hoặc một cơ sở được MEXT*1 chỉ định đáp 
ứng yêu cầu này. Ứng viên cần nộp kết quả của một bài kiểm tra trình 
độ đầu vào đại học của quốc gia tương ứng hoặc điểm thi SAT hoặc 
ACT.

(3)   Đã hoàn thành chương trình Tú tài quốc tế (IB Diploma) tại một trường 
IB được kiểm định, đã đạt trình độ tiếng Anh A: LIT hoặc tiếng Anh A: 
LAL và có bằng Tú tài quốc tế (IB Diploma) ở Nhật Bản.

Những người đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây (1) 
và (2):
(1)   Sinh viên tốt nghiệp các trường trung học được kiểm 

định từ các hệ thống giáo dục bên ngoài Nhật Bản. 
Sinh viên đã hoàn thành 12 năm học chính thức ở 
một nước ngoài Nhật Bản và có đủ điều kiện tuyển 
sinh vào một chương trình đại học ở nước mình.

(2)   Sinh viên tốt nghiệp một trường trung học ở Nhật Bản.

Trình độ 
tiếng Anh

TOEFL iBT®: 80
IELTS (Khối thi học thuật): 6.5

điểm TOEFL®, 
IELTS,

hoặc TOEIC®

TOEFL iBT®: 61 hoặc cao hơn
(PBT: 500 hoặc cao hơn)

IELTS (Khối thi học thuật): 5.5 hoặc cao hơn
TOEIC®: 700 hoặc cao hơn

Phí nộp hồ 
sơ xin học 20.000 JPY

Hãy đọc kĩ các chi tiết trong hướng dẫn nộp hồ sơ trên trang web.
*1 Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ ở Nhật Bản.
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 Quá trình xét duyệt

 Cách nộp hồ sơ xin học

 Học phí
Khóa học GIS GBP SCOPE

Lệ phí tuyển sinh 240.000 JPY

Năm thứ nhấ 1.525.000 JPY 1.452.000 JPY

Năm thứ hai và năm tiếp theo 1.272.000 JPY 1.196.000 JPY
*Học phí có thể thay đổi. (Đối với năm 2017)

 Học bổng
Trong năm học đầu tiên, tất cả sinh viên quốc tế hệ đào tạo chính quy sẽ được giảm một mức 
tương đương với 30% học phí. 

Hệ thống giảm học phí của trường Đại học Hosei (Hosei University) được dành cho các sinh viên quốc tế du học tự túc - những 
sinh viên sẽ gặp khó khăn khi tiếp tục học tập vì lý do tài chính; hệ thống này được thiết kế để tạo các cơ hội bình đẳng trong giáo 
dục và góp phần bồi dưỡng những cán bộ nhân viên và chuyên gia có năng lực.

*2 Đối với chương trình GIS: Yêu cầu thành thạo tiếng Nhật.
*3 Ngoại trừ GIS
*4 Bài luận: “Bài luận” đối với chương trình SCOPE, “Bài trình bày mục đích” đối với chương trình GIS, “Bài trình bày lý do” đối với chương trình GBP

*5 Hệ thống website quản lý hồ sơ xin học sẽ được mở sau 10 giờ sáng vào ngày đầu tiên của giai đoạn nộp hồ sơ xin học.

 Thông tin
Website: http://www.hosei.ac.jp/english/
GIS / GBP / SCOPE tại trường Đại học Hosei (Hosei University)
Địa chỉ: 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật Bản 102-8160
E-mail: ebdp-i@ml.hosei.ac.jp

➡ ➡ ➡

Kết quả➡

Vào website nộp hồ sơ xin học 
của trường Đại học Hosei (Hosei 
University)*5

(http://exam.52school.com/guide/hosei-ebdp/) 
và xem các thông tin liên 
quan

Trả lệ phí thi 
bằng thẻ tín 
dụng 

Gửi toàn bộ các 
giấy tờ hồ sơ xin 
học cùng nhau 
đến trường Đại 
học Hosei (Hosei 
University) qua 
đường bưu điện

Số hồ sơ của 
người xin học sẽ 
được gửi đến địa 
chỉ email đăng 
ký

➡Hồ sơ
xin học

Xét duyệt
hồ sơ

Các chứng 
chỉ*2

Video tự
giới thiệu
bản thân*3

Bài luận*4

Trình độ
tiếng Anh

Thư giới
thiệu


